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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6 

 NĂM HỌC 2021 - 2022 

GVCN: Lê Thị Hạnh       

Số điện thoại: 0847686398    Ban: Xã hội 
        

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 
Ghi chú 

1 Trần Hoài An Nữ 26/04/2006 Kinh       

2 Nghiêm Hà Anh Nữ 29/01/2006 Kinh       

3 Nguyễn Hồng Anh Nữ 02/12/2006 Kinh       

4 Nguyễn Ngọc Châu Anh Nữ 14/04/2006 Kinh       

5 Nguyễn Vân Anh Nữ 01/03/2006 Kinh       

6 Phạm Nhật Anh Nam 23/04/2006 Kinh       

7 Phạm Phương Anh Nữ 19/09/2006 Kinh       

8 Lê Hà Châu Nữ 21/09/2006 Kinh       

9 Trương Linh Chi Nữ 16/11/2006 Kinh       

10 Vũ Trung Dũng Nam 28/08/2006 Kinh       

11 Nguyễn Minh Đức Nam 18/10/2006 Kinh       

12 Lê Minh Hằng Nữ 27/09/2006 Kinh       

13 Lê Thanh Hằng Nữ 24/09/2006 Kinh       

14 Nguyễn Đức Hiếu Nam 03/02/2006 Kinh       

15 Đào Thu Hương Nữ 25/09/2006 Kinh       

16 Triệu Thu Hương Nữ 19/02/2006 Kinh       

17 Vũ Thế Khang Nam 23/10/2006 Kinh       

18 Nguyễn Minh Khoa Nam 18/12/2006 Kinh       

19 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 01/03/2006 Kinh       

20 Phạm Chu Thành Lâm Nam 08/08/2006 Kinh       

21 Huỳnh Phương Linh Nữ 24/10/2006 Kinh       

22 Lương Gia Linh Nam 14/12/2006 Kinh       

23 Nguyễn Gia Linh Nữ 03/11/2006 Kinh       

24 Phạm Tú Linh Nữ 05/04/2006 Kinh       

25 Phạm Phương Ly Nữ 16/10/2006 Kinh       

26 Phùng Hà My Nữ 07/05/2006 Kinh       



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN     

 

 

        

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6 

 NĂM HỌC 2021 - 2022 

GVCN: Lê Thị Hạnh       

Số điện thoại: 0847686398    Ban: Xã hội 
        

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 
Ghi chú 

27 Nguyễn Hải Nam Nam 16/07/2006 Kinh       

28 Võ Quảng Nam Nam 22/08/2006 Kinh       

29 Vũ Kim Ngân Nữ 25/05/2006 Kinh       

30 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 01/06/2006 Kinh       

31 Trần Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 25/11/2006 Kinh       

32 Nguyễn Hoàng Lan Nhi Nữ 24/05/2006 Kinh       

33 Đinh Hồng Phúc Nam 27/12/2006 Kinh       

34 Phạm Hoàng Phúc Nam 07/04/2006 Kinh       

35 Đặng Minh Tâm Nữ 28/08/2006 Kinh       

36 Hồ Thảo Tâm Nữ 30/11/2006 Kinh       

37 Đoàn Sỹ Thái Nam 28/08/2006 Kinh       

38 Trần Thị Thu Trang Nữ 12/10/2006 Kinh       

39 Hồ Phạm Thanh Trúc Nữ 30/11/2006 Kinh       

40 Võ Đức Trung Nam 18/06/2006 Kinh       

41 Lê Thanh Cẩm Tú Nữ 04/06/2006 Kinh       

42 Nguyễn Ngọc Vũ Nam 17/11/2006 Kinh       

        

Danh sách có: 42 học sinh  Hà Nội, ngày  27 tháng 8 năm 2021 

    HIỆU TRƯỞNG 

 


